MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 5 CUỐI KÌ I

NĂM HOC: 2021-2022
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TNQ
	TL

	- Số học: Nhận biết giá trị theo vị trí của chữ số trong  STP, viết được STP. Biết giải bài toán tìm tỉ số phần trăm, làm được các phép tính: cọng trừ, nhân chia STP. Tính nhanh


	Số câu
	4
	
	1
	1
	
	
	
	1
	5
	2



	
	Số điểm
	3,0
	
	0,5
	2,0
	
	
	
	1,0
	3,5
	3,0



	- Đổi đơn vị đo thời gian, độ dài, diện tích, khối lượng
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0

	So sánh  STP.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	-Yếu tố hình học: Biết giải bài toán về diện tích HCN, tính tỉ số phần trăm 

	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	4
	1
	2
	1
	
	
	
	
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	
	1,0
	4,0
	6,0


	Họ và tên:…………….....................

Lớp:………Số BD:.............Phòng:.......

Trường TH Lê Dật


	KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ  I

Năm học 2021-2022
Môn  Toán  -  Lớp 5

Ngày kiểm tra: 

Thời gian làm bài:  40  phút
	Giám thị 1

	
	
	Giám thị 2


	Điểm 
	*GK1:..........................

*GK2..........................
	Nhận xét của GV:

.................................................................................

................................................................................

.................................................................................


I.Phần trắc nghiệm:
*Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng 
Câu 1: M1(1điểm)  a/Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:

A. 
[image: image1.wmf]5
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       B. 
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     C. 50
                D. 
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 b/Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:
        A. 5 %                  B. 20%                     C. 80 %          D. 100 %

Câu 2  M1 (0,5 điểm).  Trong các số: 69,54; 9,07; 105,8; 28,3.  Số bé nhất là:

	A. 69,54
	B. 9,07
	C. 105,8
	D. 28,3


Câu 3: M2( 0,5điểm)Số thập phân mà phần nguyên là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số, phần thập phân là số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là:

A. 101,9998


B. 111,1998              C. 103, 1988              D. 101,8888
Câu 4: M2 ( 1 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:

a) 2,75 < x < 3,05                           b) 10,478 < x < 11,006

         x là: ……………..                           x là : ……………….

Câu 5: M1 (0.5 điểm). [image: image5.wmf]5

4

ha = ............m2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

	A. 80
	B. 800
	C. 8000
	D. 80000


Câu 6: M2 (0,5 điểm). Một đội bóng thi đấu 20 trận, thắng 19 trận. Như thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là: 

	A. 89%
	B. 19%
	C. 90%                    
	D. 95%               


II. Phần tự luận:  
Câu 7: (1 đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M1 )  
a) 12 km2 25 hm2  = ............................km2      b) 4 kg 25 g = .......................kg
     c)   44 m 6 cm     = .............................m        d) 45 ha          = ........................km2  
Câu 8: ( 2 đ) Đặt tính rồi tính: (M1)  
a. 453,23 + 243,102                                          b. 123,34 – 23,109 

………………………………………          ………………………………………….

………………………………………          ………………………………………….

……………………………………....          ………………………………………….

……………………………………....          ………………………………………….   

……………………………………….         ………………………………………….
    c. 456,23 x 2,5                                                      d. 256,25 : 12,5

……………………………………....         …………………………………………

………………………………………         …………………………………………

……………………………………....         …………………………………………

……………………………………....         …………………………………………

………………………………………         …………………………………………

……………………………………....         …………………………………………

……………………………………....         …………………………………………

………………………………………         …………………………………………

Câu 9 (2 điểm) M3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng kém chiều dài 4,5m.  
    a/ Tính diện tích mảnh đất đó?

    b/Người ta dành 15% diện tích đất để làm nhà. Tính diện tích đất làm nhà?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm) : M4 .Tính bằng cách thuận tiện nhất 

2,25  x  3,75  +  4,25  x  2,25  + 2,25  x 3 - 2,25  
………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 5  CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2021-2022
I/ TRẮC NGHIỆM : 4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	a.  D 

b.  C
	B
	A
	a. 3 

b.  11
	C
	D

	Điểm
	1,0
	0,5
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5


II TỰ LUẬN : 6 điểm

Câu 7  (1 điểm):   *Đúng mỗi câu được 0,25 điểm.  
a) 2 km2 25 hm2  = 12,25 km2      b) 4 kg 25g = 4,025 kg
     c)   44 m 6 cm     = 44,06 m       d) 45 ha         = 0,45 km2  
Câu 8 (2 điểm): Mỗi phép tính đăt tính, tính đúng : 0,5 điểm 

Câu 9: (2 điểm) 

   (Câu trả lời không phù hợp với phép tính không cho điểm)

Bài giải

              Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

                            24 – 4,5 = 19,5 (m)                        ( 0, 5 điểm )    
             Diện tích mảnh đất hình chữ nhật  là:

                           24 x 19,5  = 468 (m2  )                      ( 0, 5 điểm )    
             Diện tích phần đất làm nhà  là:

                    468 : 100 x 15 = 70,2 (m2  )                ( 0,75 điểm )    
                                     Đáp số: 70,2 (m2  )              ( 0,25 điểm )    
Câu 10 : Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)  

        2,25  x  3,75  +  4,25  x  2,25  + 2,25  x 3 - 2,25
     = 2,25 x ( 3,75  +  4,25  +  3 - 1 ) ( 0,5 đ)
     = 2,25  x   10 ( 0,25 đ)
    =  22,5 ( 0,25 đ)
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